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	Đăk Tô, ngày 11  tháng 4 năm 2017


BÁO CÁO
Tình hình quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng

giống cây trồng trên địa bàn huyện Đăk Tô

Căn cứ Công văn số 403/SNN-KH, ngày 16/3/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum về việc quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, 
Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Tô báo cáo tình hình quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng giống cây trồng trên địa bàn huyện như sau:

1. Kết quả thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng và tình hình hỗ trợ giống cây trồng của các đơn vị được UBND huyện giao làm chủ đầu tư từ năm 2013-2017 trên địa bàn huyện Đăk Tô theo Phụ biểu số 01,02 đính kèm.
2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định 49/2012/QĐ-UBND, ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Kon Tum về việc quản lý nhà nước về giống cây trồng trên địa bàn:
- Hàng năm, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức phổ biến quy định về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn thực hiện theo đúng quy định; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân sử dụng giống cây trồng các loại đảm bảo nguồn gốc, chất lượng để nâng cao năng suất, sản lượng và hạn chế rủi ro trong sản xuất. 
- Trước lịch thời vụ sản xuất, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trạm Trồng trọt và BVTV, các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra chất lượng giống cây trồng trên địa bàn để phục vụ nhân dân phát triển sản xuất. Kết quả: Trong những năm qua, các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn chấp hành đúng các quy định về bảo đảm chất lượng giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm theo quy định tại Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT, ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

UBND huyện Đăk Tô báo cáo để Sở Nông nghiệp và PTNT biết, tổng hợp./.
	Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT;

- Lưu VP,TH.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Ngô Văn Liêm




	Phụ lục 01:
	
	
	
	
	
	
	

	THỐNG KÊ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG ĐẾN NĂM 2017

	(Kèm theo báo cáo số 91 /BC-UBND, ngày   11  /  4  /2017 của UBND huyện Đăk Tô)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên cơ sở SXKD giống cây trồng
	Địa chỉ
	Số giấy chứng nhận ĐKKD/ngày cấp
	Loại giống/quy mô
 cây trồng SXKD
	Số lần được kiểm tra, thanh tra từ 2013-2017
	Năm kiểm tra, thanh tra

	
	
	Thôn
	Xã
	
	Loại giống
	Quy mô (cây)
	
	

	1
	Lương Hửu Cảnh
	Khối 8
	TT Đăk Tô
	38D8000024/
11-03-2009
	Cà phê
	        5.000 
	4
	2013-2016

	
	
	
	
	
	Bời lời
	      10.000 
	
	

	2
	Cơ sở giống cây trồng Phúc Lương
	Khối 10
	TT Đăk Tô
	Đã có
	Cà phê 
	     100.000 
	3
	2013-2016

	
	
	
	
	
	Bời lời
	     700.000 
	
	

	3
	HTX giống cây trồng và dịch vụ Anh Khôi 
	Thôn 3
	Diên Bình
	3804D00001/ Cấp đổi lần bốn,  6/6/2013
	Cà phê 
	      10.000 
	2
	2013-2016

	
	
	
	
	
	Bời lời
	     400.000 
	
	

	4
	Đại lý Bích tuấn
	Khối 8
	TT Đăk Tô
	38D800057/ 
8/7/2008
	bời lời
	     100.000 
	4
	2013-2016

	5
	Trạm Khuyến nông huyện
	Khối 7
	TT Đăk Tô
	 
	Bời lời đỏ
	     400.000 
	4
	2013-2016

	6
	Vũ Minh Trưởng
	Thôn 5
	Diên Bình
	38F8003167/
	Cà phê 
	      10.000 
	1
	2013-2016

	
	
	
	
	
	Bời lời
	     200.000 
	
	


	Phụ biểu 02: 

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG GIỐNG CÂY TRỒNG TỪ NĂM 2013-2017

	(Kèm theo báo cáo số  91 /BC-UBND, ngày  11  / 4 /2017 của UBND huyện Đăk Tô)


	STT
	Thời gian hỗ trợ/ 
đơn vị được chủ đầu tư
	Chủng loại giống cây trồng
	Tên giống cây trồng
	Số lượng
(cây/kg)
	Đơn vị cung ứng

	I
	Vụ mùa
	 
	 
	 
	 

	1
	Năm 2013
	 
	 
	 
	 

	-
	UBND thị trấn Đăk Tô
	Cà phê
	TRS1
	12450
	Trung tâm nguyên cứu cà phê Eakmar Đăk Lắk

	-
	UBND thị trấn Đăk Tô
	Lúa
	VND, IR64, Nhị ưu
	278
	Trung tâm giống tỉnh Kon Tum

	-
	UBND xã Kon Đào
	Lúa
	HT1, IR 56279, IR64, VNĐ, Nhi ưu 838
	2410
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Kon Đào
	Cà phê
	TRS1
	10000
	Đăng ký kênh Hội Nông dân tỉnh

	-
	Phòng Dân tộc
	Lúa
	HT1, IR56279, KD18, Nhị ưu 838
	3245,4
	Công ty TNHH Trung Hoà

	-
	Phòng Dân tộc
	Ngô
	CP888, CP989, LVN10, 
	278
	Công ty TNHH Trung Hoà

	2
	Năm 2014
	 
	 
	 
	 

	-
	UBND thị trấn Đăk Tô
	Cà phê
	TRS1
	19950
	Trung tâm  nguyên cứu cà phê Eakmar Đăk Lắk

	-
	UBND thị trấn Đăk Tô
	Lúa
	HT1, IR 64
	396
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	Trạm Khuyến nông
	Cà phê
	TRS1
	10032
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Kon Đào
	Lúa
	HT1, VNĐ9520, IR64, 
	2000
	Trung tâm Khuyến nông tỉnh

	-
	UBND xã Kon Đào
	Cà phê
	TRS1
	8500
	Đăng ký kênh Hội Nông dân tỉnh

	-
	Phòng Dân tộc
	Bời lời
	Bời lời đỏ
	317354
	Công ty TNHH Trung Hoà

	-
	Phòng Dân tộc
	Cao su
	PB 260
	19683
	Công ty TNHH Trung Hoà

	-
	Phòng Dân tộc
	Cà phê
	TRS1
	19616
	Công ty TNHH Trung Hoà

	-
	Phòng Dân tộc
	Lúa
	HT1, IR56279, KD18, Nhị ưu 838
	3536,8
	Công ty TNHH Trung Hoà

	-
	Phòng Dân tộc
	Ngô
	LVN 10
	106
	Công ty TNHH Trung Hoà

	3
	Năm 2015
	 
	 
	 
	 

	-
	UBND thị trấn Đăk Tô
	Cà phê
	TRS1
	13380
	TT nguyên cứu cà phê Eakmar Đăk Lắk

	-
	UBND xã Kon Đào
	bời lời
	Bời lời đỏ
	22.550
	 Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Kon Đào
	Cỏ
	VA 06
	4.950
	 Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Kon Đào
	Lúa
	HT1, VNĐ
	2.100
	Trung tâm Khuyến nông tỉnh

	-
	UBND xã Kon Đào
	Cà phê
	TRS1
	10.000
	Đăng ký kênh Hội nông dân tỉnh

	-
	UBND xã Văn Lem
	bời lời
	Bời lời đỏ
	86.390
	 Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Văn Lem
	Cà phê
	TRS1
	1.391
	 Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Pô Kô
	cao su bầu tầng lá
	PB 260
	3.926
	 Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Đăk Rơ Nga
	bời lời
	Bời lời đỏ
	132.800
	 Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Đăk Rơ Nga
	Cà phê
	TRS1
	13.080
	 Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND thị trấn Đăk Tô
	bời lời
	Bời lời đỏ
	19.402
	 Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND thị trấn Đăk Tô
	cao su bầu tầng lá
	PB 260
	222
	 Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND thị trấn Đăk Tô
	Cà phê
	TRS1
	1.433
	 Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Ngọc Tụ
	bời lời
	Bời lời đỏ
	41.700
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Ngọc Tụ
	cao su stum bầu tầng lá
	PB 260
	400
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Ngọc Tụ
	Cà phê
	TRS1
	1.731
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Tân Cảnh
	bời lời
	Bời lời đỏ
	22.000
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Tân Cảnh
	Cà phê
	TRS1
	2.100
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Tân Cảnh
	bời lời
	Bời lời đỏ
	29.400
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	Phòng Dân tộc
	bời lời
	Bời lời đỏ
	99627
	Công ty TNHH Trung Hoà

	4
	Năm 2016
	 
	 
	 
	 

	-
	UBND thị trấn Đăk Tô
	Cà phê
	TRS1
	16450
	TT nguyên cứu cà phê Eakmar Đăk Lắk

	-
	UBND xã Đăk Rơ Nga
	Bời lời
	Bời lời đỏ
	53.429
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Đăk Rơ Nga
	Cà phê
	TRS1
	10.560
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Đăk Rơ Nga
	Cao su stum bầu tầng lá
	PB 260
	2.500
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Pô Kô
	Bời lời
	Bời lời đỏ
	11061
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Pô Kô
	Cao su stum bầu tầng lá
	PB 260
	1000
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Pô Kô
	Cà phê
	TRS1
	1000
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Ngọc Tụ
	Bời lời
	Bời lời đỏ
	17260
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Ngọc Tụ
	Cà phê
	TRS1
	1400
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	Trạm Khuyến nông huyện
	Cà phê
	TRS1
	5900
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Văn Lem
	Bời lời
	Bời lời đỏ
	53560
	 Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Văn Lem
	Cà phê
	TRS1
	3180
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Văn Lem
	Cỏ
	VA 06
	3780
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Đăk Trăm
	Bời lời
	Bời lời đỏ
	80.080
	 Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Kon Đào
	Lúa
	HT1, VNĐ
	2.000
	Trung tâm Khuyến nông tỉnh

	-
	UBND xã Kon Đào
	Cà phê
	TRS1
	11.000
	Đăng ký kênh Hội nông dân tỉnh

	-
	Phòng Dân tộc
	Bời lời
	Bời lời đỏ
	79.407
	Công ty TNHH Trung Hoà

	-
	Phòng Dân tộc
	Cà phê
	TRS1
	2.860
	Công ty TNHH Trung Hoà

	5
	Năm 2017
	 
	 
	 
	 

	-
	UBND thị trấn Đăk Tô
	Cà phê
	TRS1
	10550
	TT nguyên cứu cà phê Eakmar Đăk Lắk

	II
	Vụ Đông xuân
	 
	 
	 
	 

	1
	Vụ ĐX 2013-2014
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vụ ĐX 2014-2015
	 
	 
	 
	 

	-
	UBND thị trấn Đăk Tô
	Lúa
	HT1, VND, IR 64, Nhi ưu
	619
	Trạm Khuyến nông huyện

	 
	UBND xã Kon Đào
	Lúa
	HT1, VNĐ, IR 64
	2155
	Trung tâm khuyến nông tỉnh

	3
	Vụ ĐX 2015-2016
	 
	 
	 
	 

	-
	UBND thị trấn Đăk Tô
	Lúa
	HT1, Nhi ưu, HDT 8, OM
	480
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Kon Đào
	Lúa
	HT1, VNĐ
	2035
	Trung tâm Khuyến nông tỉnh

	-
	Phòng Dân tộc
	Lúa
	HT1, IR56279, Nhị ưu 838
	2832
	Công ty TNHH Trung Hoà

	4
	Vụ ĐX 2016-2017
	 
	 
	 
	 

	-
	UBND thị trấn Đăk Tô
	Lúa
	HT1, OM, Thiên ưu 8
	1462
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Diên Bình
	Lúa
	Thiên ưu 8
	570
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Ngọc Tụ
	Lúa
	Thiên ưu 8
	450
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Pô Kô
	Lúa
	Thiên ưu 8
	225
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Kon Đào
	Lúa
	Thiên ưu 8
	420
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Kon Đào
	Lúa
	HT1, VNĐ, Nhị ưu 838
	1775
	Trung tâm Khuyến nông tỉnh

	-
	UBND xã Tân Cảnh
	Lúa
	Thiên ưu 8
	225
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Đăk Rơ Nga
	Lúa
	Thiên ưu 8
	300
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Đăk Trăm
	Lúa
	Thiên ưu 8
	705
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	UBND xã Văn Lem
	Lúa
	Thiên ưu 8
	450
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	Phòng Dân tộc
	Lúa
	HT1
	10052,3
	Công ty TNHH Trung Hoà

	-
	Phòng Dân tộc
	Ngô
	LVN 10
	449
	Công ty TNHH Trung Hoà

	-
	Phòng Nông nghiệp và PTNT
	Lúa
	HT 1
	296
	Trạm Khuyến nông huyện

	-
	Phòng Nông nghiệp và PTNT
	Ngô
	LVN 10
	197
	Trạm Khuyến nông huyện
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SO NONG NGHIEP VA Doc lap — Tw do — Hanh phuc
PHAT TRIEN NONG THON
S6: 446 /SSNN-NN Kon Tum, ngay 02 théng 5 nam 2013

Vv: Quan ly san xuat, kinh doanh
gidng céy trong trén dia ban tinh

CONG VAR PEN]  Kinh gtri: UBND c4c huyén, Thanh phd Kon Tum.

SE:

U L
Py "3/‘%4{ hién Quyét dinh s6 49/2012/QD-UBND, ngay 31/10/2012 ctia Uy ban

nhén dén tinh Kon Tum vé viée Quy dinh san xuét, kinh doanh va sir dung mét sb
gibng cay trong trén dia ban tinh Kon Tum.

S& Nong nghiép va PTNT tinh Kon Tum dé nghi UBND cac huyén, thanh
phé chi dao céc phong, ban, don vi lién quan thyuc hién mot s6 ndi dung sau:

1. Phd blen cac quy dinh quan ly nha nudc vé san xuét, kinh doanh giong cay
trong dén cac b chtre, ¢4 nhén lién quan trén dia ban de biét, thuc hién; tuyén
truyen khuyen cao nguoi dan sir dung nguon glong cay trong dam bao ngudn gbc,
chat luong dé nang cao nang sudt, chat luong va han ché nhung rui ro trong san
XUAt. :

2; Thong ké cac co s& san xuat, kinh doanh gidng cdy trong trén dia ban
(Theo Phy biéu 1).

3. Thanh, klem tra tlnh hinh chap hanh cac quy dinh quan ly nha nudc vé san
Xuat kinh doanh gidng cay trong cua cac td chure, ca nhan san xuat kinh doanh
gidng cay trong, xur ly nghiém céc hanh vi vi pham theo quy dinh cta phap luat va
cong khai trén cdc phuong tién thong tin dal chung. Trong do, luu ykiém tra dbi
voi cac hoat dong klnh doanh glong cay trong di dong bang cac phuong tién Van
chuyén.

4. Tang cuong kiém tra cac to chie, don Vi sur dung ngan séch nha nuéc va
ngudn kinh phi khac dé hd tro gidng cho céc chuong trinh, dy 4n, dé tai khoa hoc,
cong nghé, khuyén nong trén dia ban cac huyén, thanh phé dam bao céc quy dinh.

o Tong hop, thong béo vé S Néng nghiép va PTNT tinh hinh st dung
gidng cay trong theo nhiém vu tai diém b, muc 3, didu 5, Quyet dinh s0
49/2012/Qb- UBND, ngay 31/10/2012 ctia UBND tinh (Theo Phuy biéu 2).

6. Bdo cao két qua tinh hinh thue hién céc ndi dung trén vé So Nong nghiép
va PTNT trude ngay 01/07/2013 dé téng hop, bao cdo UBND tinh.








[image: image2.jpg]b

S& Nong nghiép va PTNT dé nghi UBND céc huyén, Thanh phd quan tam
chi dao thuc hién./.

0 GIAM POC
Noi nhin: L EHU
- Nhu trén; )

- P.NN céc huyén; P.Kinh té TP;

- TT KN-KN, TT giéng CTVN&TS, Chi cuc
BVTV (B/c theo Phu biéu 2);

- GD S&; PGP S¢ phu trach khéi;
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[image: image3.jpg]Phu biéu 1: Thong ké co' s&' SXKD giong cdy trong dén nim 2013
(Kem theo Cong vin s0 446 /SNN-NN, ngay 62/5/2013 ciia S6 Nong nghzep va PTNT)
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dong)

Ghi chu

Phu biéu 2: Thong ké tinh hinh sir dung giéng ciy trong niam 2013
(Kém theo Cong van s 446 /SNN- NN ngay 02 /5/2013 cua So Nong nghiép va PTNT,

Dbon v1 st dung

2013-2014

S6 Chiing loai Tén gidng S6 lwong Pia ban trién Giie il
TT ngudn giong gidng ciy trong cily trong (kg, cay) khai DR
cily trong ’
1 Vu mua
2 Vu Dong Xuin
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH KON TUM DPéc lip - Tu do - Hanh phiae
$6:4¢9 /2012/Qb-UBND Kon Tum, ngay 3 théng ) nim 2012
QUYET PINH

V& viée Quy dinh san xuit, kinh doanh va sir dung mdt sb giéng
ciy trdng trén dja ban tinh Kon Tum

UY BAN NHAN DAN TiNH KON TUM

Cin ctr Ludt TS chitc HDPND va UBND ngay 26/11/2003;
_ Can cir Ludt Tiéu chuin va Quy chudn k¥ thudt va Lujt Chét lugng san
pham, hang hoa;
Cin cir Phip lénh Gidng ciy trdng ngay 24/3/2004 va Phép 1énh Béo vé va kiém
dich thye vat ngay 25/7/ 2001,
Cén ctr cac Nghi dinh cua Thi tudng Chinh hi: 86 127/2007/ND-CP
ngay 01/8/2007 Quy dinh chi tiét thi hanh mot sb didu cia Luat Tiéu chuin va

Quy chudn ky thuét va sb 132/2008/NB-CP ngay 31/12/2008 Quy dinh chi tiét
thi hanh mét s didu ctia Luat Chit hrong san phim, hang hoa;

Can cir cdc Thong tu cla B Nong nghiép va Phat trién néng thon: S6
42/2009/TT-BNNPTNT ngay 10/7/2009 Quy dinh vé quén ly san xuit, kinh
doanh va str dung hat gidng si€u nguyén chung, nguyén ching, xdc nhén, glong
lai b me va hat lai F1; s& 79/201 ITT- BNNPTNT ngay 14/11/2011 Quy dinh v&
chimg nhén va céng bd chét hrong gibng cay trong phu hep quy chuén k¥ thuit;
s0 87/2011/TT-BNNPTNT ngay 27/12/2011 vé vigc sira d6i, bd sung Thong tur
s6 79/2011/TT- BNNPTNT ngay 14/11/2011 cia B$ Néng nghiép va Phat trién
néng thén va 50 18/2012/TT-BNNPTINT ngay 26/4/2012 Quy dinh vé quén ly san
xudt, kinh doanh gifng ciy cong nghiép va cdy an qua lau nfim;

Xeét dé nghi cia Giam dbc S& Néng nghi¢p va Phat trién noéng thén tai T
trinh s6 142/TTr-SNN ngdy 09/10/2012 vé€ viéc ban hanh Quy dinh san xuit,
kinh doanh, str dung mét so giong cdy trong trén dia ban tinh Kon Tum,

QUYET PINH:
Didu 1: Ban hanh keém theo Quyét dinh nay Quy dinh san xuét, kinh doanh

va str dung mot s gidng cay trdng trén dia ban tinh Kon Tum.

Bleu 2: Quyét dinh nay c6 hiéu Iyc sau 10 ngdy ké tir ngdy ky va bai bo
Chi thi s6 37/1998/CT-UB ngay 22/12/1998 ciia Uy ban nhén dan tinh Kon Tum
vé viée ting cuimg quan ly gibng cdy trong trén dia ban tinh Kon Tum.






Piéu 3: Cac Ong (Ba): Chénh Vin phong Uy ban nhan dan tinh; Giam dbc
cac sa, nganh Chu tich Uy ban nhén din cac huyén, thanh pho, Tha tm(mg cic
don vi va td chirc, c4 nhén c6 lién quan chju trach nhiém thi hanh Quyét dinh
nay./.

Noi nkfn.- N - TM. UY BAN NHAN DAN
- Vin phong Chinh phu; (

- B Nong nghi¢p va PTNT; CHU TICH
- Cyc KTVB QPPL (B Tu phép);
- TT Tinh uy;

- TT HBND tinh;

- Poan Pai biéu QH tink;

- CT, cac PCT UBND tinh;

- Nhu Bidu 3;

- TT HDND céc huyén, thanh ph;
- Lanh dao VP UBND tinh;

- Cong théng tin dién tit tinh;

- Cong bao tinh; x .
- Luu: VT LKTNG.
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TINH KON TUM Pic lip - Ty do - Hanh phiic

Kon Tum, ngéy  thdng  ndm 2012

QUY PINH
SAN XUAT, KINH DOANH VA SU DUNG MOT SO GIONG
CAY TRONG 'I‘REN DPIA BAN TIiNH KON TUM
(Ban hanh keém theo Quyét dinh 56 ng /2012/0D-UBND ngay 24/ 4072012
ciia Uy ban nhdn ddn tinh )

Chuong 1
NHUNG QUY PINH CHUNG

Piéu 1. Pham vi ap dung

Quy dinh nay quy dinh vé viée quan ly hoat ddng san xuét, kinh doanh va
sir dung gidng cay trong cdy cong nghlep, cay dn qua lau nam; ngudn gibng 12
cly dau dong, vuon cly diu dong d6i voi cdy cong nghiép va cdy in qud ldu
ném; hat giong siéu nguyén ching, nguyén chung, xac nhan 1, xdc nhén 2, hat
gidng bd me, hat lai F1 trén dja ban tinh Kon Tum.

Piéu 2. Péi twgng ap dung

Tét ca cac td chirc, c4 nhan trong nude va 1§ chuc, ca nhan ngudi nu'crc
ngoai tai Viét Nam ¢ lién quan dén cac hoat dong san xuét, kinh doanh gibng
cay trong trén dia ban tmh Kon Tum phai thue hién quy dinh nay va cac quy
dinh khéc vé quan Iy gidng cdy tréng cia Nha nudc.

Chwong 11
PIEU KIEN SAN XUAT, KINH DOANH GIONG CAY TRONG

Piéu 3. Pidu kién bio dim chat legng gidng cdy cong nghiép, ciy in
qué ldu nim trong qua trinh san xuéit, kinh doanh

1. T4 chirc, ¢4 nhan san xuat glong ciy cong nghlep, ciy dn qué ldu nim véi
muyc dich thwong mai phai dam bao didu kién san xuét, kinh doanh theo quy dinh
tai khoan 1, Pi¢u 7, Théng tu s6 18/2012//TT-BNNPTNT ngay 26/4/2012 cla
Bo Noéng nghiép va Phét trién nong thén va cc quy dinh cta phdp lut lién
quan.

2. T4 chirc, ¢4 nhén kinh doanh gibng cay cong nghiép, cdy dn qua lau nam
phdi dam bao didu kién san xudt, kinh doanh theo quy dinh tai khoan 2, Pidu 7,
Thoéng tu s& 18/2012/TT-BNNPTNT ngdy 26/4/2012 cia B Nong nghiép va
Phat trién néng thén va cdc quy dinh cia phap ludt lién quan.

Dilu 4. Didu kién sdn xuéit va kinh doanh hat gidng si¢u nguyén chiing,
giéng x4c nhin, gibng bo me va hat lai F1





1. TS chire, c4 nhan san xudt nhdm muc dich thuong mai va kinh doanh hat
gibng xdc nhan 1 (XN1), x4c nhin 2 (XN2) phéi ¢6 di cac didu kién theo quy
dinh tai khoan 1, Difu 4, Théng tw s§ 42/2009/TT-BNNPTNT ngay 10/7/2009
cta B Nong nghiép va Phat trién nong thén.

2. T chitc, c4 nhan san xult, kinh doanh hat gidng siéu nguyén ching
(SNC), nguyén ching (NC), gidng b me va hat lai F1 phai ¢6 &G cac didu kign
theo quy dinh tai khoan 1, khoan 2, Didu 4, Théng tir 6 42/2009/TT-BNNPTNT
ngdy 10/7/2009 ciia B6 Nong nghiép va Phat trién ndng thon.

3. Nghiém cim viéc san xuét hat glong SNC theo phuong phap chon va
nhéin don dong.

4. Hop tac x4, to hgp tac, cdu lac b, hd gia dinh noéng dan tham gia chuong
trinh, du 4n san xuat hat giéng ¢6 hd trg dau tr cha Nha nude hodc co quan
khuyén néng cac cip.

a) D6i v6i san xudt hat gidng NC, hat lai F1: Cé du cac diéu kién quy dinh
tai khoan 1, khoan 2, Piéu 4, Théng tu s 42/2009/TT-BNNPTNT ngay
10/7/2009 cia B6 Nong nghiép va Phat trién nong thén.

b) P4i véi san xudt hat gibng XNI, XN2: Khuyen khich c6 ddy di céc didu
kién tai khoan 1, Piéu 4 quy dinh nay hodc t01 thiéu phai dap g cac didu kién
diém b, ¢, d, e, khoan 1, Piéu 4, _Thong tur s6 42/2009/TT-BNNPTNT 10/7/2009
cia B Nong nghi¢p va Phat trién nong thén. Gibng sfr dung san xuét phai theo
huéng dén cta co quan chuyén mén cap huyén hodc cip tinh.

. , . Chwong IIT R
QUAN LY SAN XUAT GIONG CAY TRONG

Picu 5. Sin xuit gidng ciy cong nghiép va ciy dn qua ldu nim

1. San xuét gidng cdy cong nghiép va cdy 3n qua 1au nim bing phuong
phap gieo hat.

a) Phai sir dung hat gidng tir cdy me, vudn gidng sach sdu bénh dé san xuét
gmng dd dugc S& Nong nghi¢p va Phét trién néng thén noi c6 cdy me, vuom
gidng binh tuyén va cOng nhén.

b) Thyc hién san xuét theo quy trinh san xuét giéng theo huéng dén ctia Bo
Noéng nghié€p va Phat trién ndng thén.

2. San xuét gidng cdy cOng nghiép, cay in qua 1du ndm bing phuong phap
v6 tinh (Chiét, ghep ddm hom, ddm canh, nudi cdy md,...) phai sir dung nguon
gidng tir cay déu dong, vudn cly dau dong dé san xuit gidng da dugc S& Néng

nghiép va Phat trién ndng thén noi cé ciy diu dong, vuom cdy diu dong cong
nhén.,

Diéu 6. San xuit hat gidng thuin

1. Hat giéng thuin dugc san xuat theo hé théng giéng 4 cip (SNC, NC,
XN1, XN2) theo quy dinh. Hat glong cap duéi dugc sin xuét trire tiép tir hat
gidng cép trén theo quy trinh sén xudt giéng timg cip do Bo Néng nghiép va
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Phat trién nong thén ban hanh. Tiéu chudn cép hat giéng 4p dung theo quy dinh
ctia B Néong nghiép va Phat trién nong thon.

2. Trong truong hop khong c6 hat gidng tac gia thi viée san xuét hat giéng
siéu nguyén chiing dugc thyc hién theo quy trinh phyc trdng gidng siéu nguyén
ching do B Nong nghi¢p va Phat trién néng thén ban hanh.

Pitu 7. San xuiit hat glong lai

1. S dung dong bo, me: T4 chirc, cé nhAn san xut hat gidng lai phai ky
hop dong mua dong bo me ¢O bao hanh ve chét hrong va phai duge Trung tam
khao kiém nghiém gidng, san pham ciy trdng va phan bén quoc gia kiém tra, cép
Chumng chi chimg nhén chét lugng.

2. San xuét hat giéng lai do Trung tdm Khéo kiém nghiém gibng, san pham
cdy trdng va phin bén Quoc gia quan ly giam sat quy trinh sin xuét va cdp
chimg chi chét lugng hat giong.

3. T4 chirc, ¢4 nhan san xuat hat giéng lai phai thye hién hau kiém ngay sau
khi thu hoach @& khing dinh chét lugng hat gidng.

Pidu 8. San xuit, trao dbi v hru thong giong ciy trong nong h

1. Nong h$ san xuat gidng cdy trdng d& tu sir dung hodc trao dbi trong ndi
bo don vi hanh chinh cép huyén thi khéng bﬁt buoc phai ddm bao du cac didu
kién vé san xuét theo quy dinh. Néu san Xuét glong cly cong nghlep va ¢y dn
qua lau ndm béng phwuong phap vo tinh, khuyén khich sir dyng ngudn giong tir
cdy dau dong hay vuodn ciy d4u dong da duge cong nhin,

2. Néng ho san xuét glong ciy trong vdi myc dich thuong mai phai ap dung
diéu kién tai tai khoan 2, Piéu 7, Thong tu s6 18/2012/TT-BNNPTNT 26/4/2012
ctia Bd Néng nghiép va Phat trién nong thon.

Chwong 1V
CONG BO TIEU CHUAN CHAT LUQNG, CHUNG NHAN CHAT
LUQNG VA CONG BO CHAT LUQNG GIONG CAY TRONG PHU HQP

Piu 9. Céng bb tidu chuin chiit lwgng gidng cay trong

1. Té chirc, ¢a nhén san xuat gidng cay trong tur xdy dyng vﬁ cong b tiéu
chudn co s& dbi gidng c8y trdng. Ni dung ti€u chudn co s& gdm s6 hiéu tidu
chufn hoic céc chi tidu chét hugng chil yéu cia cdy gidng.

2. Tiéu chufn co s& duge xdy dung dua trén tiéu chudn quéc t&, tiéu chuan
khu vue, tiéu chuin nuéc ngodi, thanh tyu khoa hgc va cdng nghé, nhu cau va
kha ning thyc tidn cua co s&. Tiéu chuin cong bd khong duge thdp hon tiéu
chufn quy dinh cta tiéu chudn Quéc gia.

3. Cong bb tiéu chuan (cac dic tinh co ban, thong tin canh béo, s6 hiéu tiéu
chudn) trén san phim glong ciy tréng hodc trén bao bi hang hoa, nhin hang ho4,
tai lidu kém theo san phim, hang ho4.





4. To chure, ca nhin san xuft glong cy trong phai chju trach nhiém vé chét
lrgng gidng cay trong do minh san xuit theo quy chuén ky thudt va tiéu chuln
chat lugng di cong bo.

Piéu 10, Chirng nhjn chit lwgng va cong b chit lugng gibng ciy trong

1. Chimg nhén chét lugng glong cay trong phtl hop tidu chudn cdng bd ap
dung (chiimg nhén hop chudn giong cdy tréng)

Té chirc, c4 nhan trude khi san xuét glong cdy phai thué ngudi kiém dinh
(dd dugc chi dinh) ddi véi chit luong 16 glong phu hO’p tiéu chuin céng b ap
dung va thué kiém nghiém sach bénh (d6i véi cay co mui va cdy ldu ndm khdc ¢6
quy dinh chi tiéu nay trong tiéu chudn céng bé dp dung).

2. Chimg nhén chat luong glong cdy trong phit hep quy chudn k§ thudt
(chitng nhdn hop quy giong cdy trong).

a) T4 chire, ¢a nhén trude khi san xudt gidng céy trdng phai danh gia, chimg
nhén hop quy gidng cdy trong theo quy dinh (néu da duge co quan chirc ndng
chi dinh).

b) Hodc dang ky chlmg nhin hgp quy gidng cdy trong véi T chire ching
nhan chit lwgng gidng cly trong 43 duge co quan chirc ndng chi dinh. Hb so
dﬁng ky chimg nhan chét lugng gidng cay trdng theo miu tai Phu luc 1, Théng tu
s0 79/2011/TT-BNNPTNT ngay 14/1/2011 cua B Néng nghiép va Phat trién
ndng thon.

c) Gidy chitng nhén chét luong pht hop tiéu chuén cho timg 16 cay glong co
gia tri khong qua thoi gian mét chu ky nhan gidng vo tinh cua loai cay trong do;
khi hét thoi han, néu 16 cly glong chua duge tiéu thy hét, co s& san xuit glong
phéi thong bdo cho Té chirc chimg nhén d& xem xét gia han thém thdi gian cho
s0 cay giong con lai.

3. Cong bb hop chuén va hop quy giéng cdy tréng
a) Cén cir ket qué. klem dinh chét luong 16 glong va két qua chimg nhén hep

quy gidng cay trdng @8 tb chirc, ¢4 nhan cong bd hop chuin, hop quy gidng ciy
trong.

b) Té chirc, c4 nhan ding ky hoat ddng san xuit giéng cay trdng trén dia
ban tinh Kon Tum gri dang ky cong b6 hop chudn, hep quy gidng ciy tréng vé
S& Nong nghiép va Phét trién n0ng thon tinh Kon Tum theo quy dinh tai Théng
tr 56 79/2011/TT-BNNPTNT ngay 14/11/2011 cia B§ Néng nghiép va Phat
trlen néng thén va Quyét dinh cong bo thu tuc hanh chinh thude thdm quyén giai
quyét clia S& Néng nghiép va phét trién néng thén.

Pidu 11. Kiém dinh, kiém nghiém va chimg nhén chét lrgng hat giong

1. TS chic, c4 nhén dau tu san xuét nhadm muc dich thuong mai hat gidng
SNC, NC, XN1, XN2, giéng bb me hat lai v hat lai F1:

a) Biing ky kiém dinh, kiém nghiém va chimg nhan chét hrgng phit hop tiéu
chuan tai Trung tam Khao kiém nghle,m giéng, san phim cly trong va Phan bén






viing mién Trung - Ty Nguyén theo Huéng dan sb 10/KKNMT-TCCNCL ngay
14/2/2011 cta Trung tdm Khao kiém nghiém, San phdm cdy trong va Phan bén
ving mién Trung - Ty Nguyén.

b) Kiém dinh rudng glong, 14y mau 16 gidng, kiém ngh1em va chimg nhén
chét hrgng phtt hop tiéu chuén do ngudi kiém dinh, nguoi 13y mau phong kiém
nghiém va té chirc chimg nhan duge chi dinh hodc cdng nhan tién hanh;

¢) Hat giéng XN1, XN2 sau thu hoach néu dé trao déi theo k& hoach cua
Nha nudc hodc co quan khuyén nong, khong nhim myc dich thwong mai thi
khuyén khich kiém nghiém mau tai phong kiém nghiém dugc chi dinh hodc cong
nhan; khuyen khich ghi nhén day du theo quy dinh hodic tdi thiéu trén bao bi phai
c6 tén giong; tén hop tac xd, t6 hop téc, cdu lac b, hj gia dinh san xuét; dong
chir “Gibng XN1” hojc “Gidng XN2” va ngay, thang, nim déng bao.

d) Hat gidng sau thu hoach néu dé tu sir dung hoic trao dbi ndi bd thi
khuyén khich thirc hién cac quy dinh trén.

2. Ha cép chit lugng hat gidng

Trudng hop 16 hat glong ding ky san xuét 13 hat giéng NC hoic XN1 nhung
chi dat tiéu chuan & clp thap hon thi dirge chimg nhén phu hgp tleu chuén & cép

thdp hon d6; cudi cliing néu 16 gidng khong dat tidu chuén hat gibng XN2 thi
khong dugc phép sir dung lam giong.

3. Haw kiém hat gidng

a) Té chirc chimg nhan chit luong phai giri {nz"iu cua toan bd cac 16 gif:‘;ng bd
me va hat lai F1 hai dong vé Trung tdm Khdo kiém nghiém giong, san pham cay
trong va Phan bon ving mién Trung - Tdy Nguyén.

b) Cac 16 gidng khéng thudc giong bd, me hat lai va hat lai F1 hai dong trén
do cac t6 chirc, ca nhén déng ky chimg nhén chat lugng tur hdu kiém, nhung phai
bao cao S& Nong nghiép va Phat trien ndng thén trén dia ban va t6 chirc chirng
nhén chét lugng d€ ki€ém tra gidm sat.

Piéu 12. Ghi nhin gidng ciy trdng

1. Dbi véi gidng cay trong ¢6 bao bi chira dung khi kinh doanh phai duge
ghi nhan v6i cac ndi dung sau ddy: Tén gibng cay trong; tén va dia chi cta co 80
san xuat kinh doanh; dinh lvgng giéng ciy trong; chi tiéu chét lu'o'ng chi yeu
ngay xut vudn va thoi han st dung; tén nudc san xuét dbi véi gidng ciy trong
nhap khiu; m3 hiéu ngudn gidng.

2. Bbi véi gibng cay trong khéng c6 bao bi chira dung, khong ghi duge day
du trén nhan nhiing ndi dung néu tai khoan 1, Pieu 13 Quy dinh nay thi phai ghi
vao tai liéu kém theo gidng cdy trong khi kinh doanh.

3. Pbi véi cay gibng gieo wom trong biu kich thude 16n, nhan dugc in, gin
trén ting cay gidng, hodc dwoc in trén thi biu. Pbi véi cay gidng r& trén, cay
trong i bau c6 kich thude nhé, phan dugc‘m trén dai budc, hodc in !:ren hop, tai
dung, hojc tai liéu kém theo giong cly trong gom cac théng tin bat bude sau:






Tén glong cdy trong, mé hidu ngudn glong, tén va dia chi cia co s& san xuét;
ngay kiém dinh; ngudi kiém dinh cay gidng. :

Piéu 13. Kiém dich glong ciy trong

1. Cay va céc bd phén cua ciy con song duge sir dung lam glong hodc str
dung cho cdc muc dich khic thude dién kiém dich thyc vat, tir vimg dich nhép
tinh phai déng ky klem tra, kiém dich véi co quan kidm dich dia phuong va khi
luwu théng phai c6 gidy chimg nhén kiém dich cia co quan k1em dich dia phucrng
noi xuét ban. Khi vin chuyén khéng c6 chi 16 cdy gibng, néu khong co glay
chimng nhén kiém dich cia co quan chuyén mén thi chii phurong tién van chuyén
phai chiu xit 1y theo quy dinh cia phap luét hién hanh.

2. Chi hang hodc ngudi dai dién chiu trach nhigém chim séc, bio quan
glong cla minh, tudn theo moi huéng dén ciia co quan kiém dich t:rong quaé trinh
kiém dich, thue hién cdc bién phdp xit 1y (néu phdt hién g:ong cdy trong khong
dam bado chdt lung theo quy dinh cua phdp ludt hodc dang cé dich bénh) va tra
phi tén cho viéc kiém dich, xir Iy theo quy dinh.

Chwong V
TO CHUC THU'C HIEN

Piéu 14. Kiém tra va xir Iy vi pham
1. To chirc, ¢ca nhéan 1a chu nguon gibng; san xuét, kinh doanh gibng cdy
trdng; 8 chirc chimg nhén chiu s kiém tra dinh ky ho¥ic d6t xuit ctia Cuc Trdng

trot, S& Néng nghiép va Phat trién néng thén va co quan quan ly nha nuéce co
thdm quyén & dja phuong,

2. Té chirc, c4 nhén vi pham quy dinh quén 1y vé san xuat, kinh doanh gmng
cay trdng sé& bi xir ly theo cac quy dinh tai Nghj dinh sb 57/2005/ND-CP ngay
27/4/2005 cta Chinh phu vé xir phat vi pham hanh chinh trong linh vyc giong
cly trong va Nghi dinh sb 172/2007/ND-CP ngy 28/11/2007 sira dbi, bb sung
mét s6 didu ctia Nghi dinh sb 57/2005/ND-CP ngay 27/4/2005 cia Chinh phi.

Diéu 15. Thure hién nhi¢m vy quéin Iy nha nwéc

1. S& Néng nghiép va Phat trién néng thoén la co quan truc nep gitp Uy ban
nhan dan tinh thue hién chic niing quan 1y nha nuéc vé san xubt, kinh doanh giéng
cly trong trén pham vi tinh Kon Tum, c6 trach nhiém:

a) Huéng dan va kiém tra thyc hién céc quy dinh quan 1y nha nuéce vé gibng
cly trong;

b)Xay dng vamnhbeannhandantmhbanhanhquychuan ky thujt dia
phuong vé gibng cay trong dbi voi cac lodi, gidng ciy chua co6 quy chuan k¥ thuit
quoc gia theo quy dinh tai Piéu 27, Luét Tiéu chuan va Quy chuan ky thudt ngay
29/6/2006; kiém tra thue hién Quy chuén k¥ thuat quéc gia vé gibng cay trdng;

¢) Thim dinh, chi dinh t4 chitc chimg nhan chit hrong gibng cdy tréng db1 véi td
chirc diing ky hoat dong chimg nhén trén dia ban tinh Kon Tum theo quy dinh;






d) To chire binh tuyen, thim dinh, ¢4p, cip lai hodic huy bé hiéu luc Gidy cong
nhén ngudn giéng cy cong nghidp, cdy an qua 1au nim trén dia ban;

e) Hudng din khai thac hiéu quéa va quan ly ngudn gidng ciy cdéng nghiép,
cly &n qua lau nim;

f) Cong bd cong khai ) chuc chimg nhén chét luong gibng ciy trong duge
chi dinh; danh sich nguén gidng dugc cdng nhédn ngay sau khi ra Quyét dinh,
hodc bi hiy bé hiéu luc céng nhén trén trang thong tin dién tit cha tinh, nganh
ndng nghiép;

g) Nghién ciu img dung chuyen giao tién bd k§ thudt phyc vu nhan gibng
cly trong dé nhan réng san xuét;

h} Bo tri nguon von sy nghié¢p nong nghlep, khuyén néng dé hd tro chim
s6c, bao ton, cong nhén ngudn giéng ciy cong nghiép, cay dn qua lau niim;

i) TS chitc dénh _gia tinh hinh sén xuit, kinh doanh va thuc hién quy dinh
quan ly nha nuéc vé gidng cay trong, tap huan phé bién, tuyen truyen chu
truong, chinh sdch, vin ban quy dinh vé san xudt, kinh doanh gidng giéng cay
trdng cho td chirc, c4 nhan lién quan trén dia ban tinh;

k) Kiém tra, thanh tra, glal quyet khleu nai, t6 cdo va xir Iy cac vi pham vé
quén ly séan xuét, kinh doanh gibng ciy trong;

1) Hang nam, bdo céo Uy ban nhan dan tinh két qua thyc hién quy dinh vé
quan ly gidéng cay trong trén dia ban tinh Kon Tum.

2. Uy ban nhén dan c4c huyén, thanh phd Kon_Tum

a) Phoi hgp véi S& Nong nghiép va Phét trién Nong thén va céc - nganh chirc
néng c6 lién quan tang cudng cong tac chi dao thong tin tuyén truyén, phé bién
quy dinh vé quan ly giong ciy trdng trén dén céc td chirc, ca nhan lién quan trén
dia ban dé biét, thyc hién;

b) Tang cudmg cong tac thanh tra, kidm tra viée chép hanh cac quy dinh cta
nha mrée trong linh vire san xuét, kinh doanh gidng cdy trdng; xir phat nghiém
cac truong hop vi pham theo quy dinh cua phdp ludt va cong khai hanh vi vi
pham trén cac phuong tién théng tin dai chiing.

3. Cac to chirc, don vi sir dung ngén sich nha nudc va nguon kinh phi khéc
dé hd tro glong cdly tréng cho cac chuong trinh, du 4n, d& tai khoa hoc cong
nghé, khuyén néng trén dja ban tinh Kon Tum

a) Phai dam béo cac quy dinh vé& ngudn gdc, chét lwong gidng ciy trdng
theo cidc quy dinh phap luit va tai quy dinh nay.

b) Trude khi thue hién phai théng bdo cho S& Nong nghiép va Phat trién
nong thén tinh Kon Tum vé tén g:ong su dung, dia diém, dién tich va thoi gian

san xudt. Sau khi két thuc thai vy gieo tréng, bdo cdo két qua san xudt va dé xudt
kién nghi 46i vé&i ngudn gibng sir dung.






4. Chu co s& san xuét, kinh doanh gidng cdy trong

a) Thyuc hién cic yéu cau vé dam bao diéu kién san xuat, kinh doanh va chét
lugng cay gidng trong qua trinh san xuat, kinh doanh tai quy dinh nay;

b) Hang ndm, trudc va sau khi san xudit glong phai bao cao ket qua san xuat
cdy giong (thoi gian san xuat 50 lucmg san xudt, chung loai gzong sdn xudt; s6
lugng timg loai gidong dé xudt vueon) vé S& Nong nghiép va Phét trién néng thén tinh
Kon Tum;

c) L4p so theo ddi nhén gidng riéng cho timg 16 cdy gidng, c6 so dd, bién
hi¢u ghi r& m4 hi¢u 16 cly gidng theo quy dinh;

d) Cép héa don ban hang va gidy t& c6 lién quan vé& ngudn géc 16 gibng cho
ngurdl mua;

d) Niém yét bang gia ban cdy gidng theo quy dinh.

Trong qua trinh t6 chitc thue hién néu cb nhimng vén dé chua phit hop cén
dleu chinh b sung, cac don vi, dia phuong béo cdo vé S& Néng nghiép va Phat
trlen ndng thon dé tong hop, tham muu Uy ban nhan dén tinh xem xét, gidi
quyét./,

A
TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TICH

Nguyén Vin Hang







